QUY TRÌNH KỸ THUẬT VÀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT               TRÊN LAN MOKARA (Lai tạo từ các giống Arachnis x Vanda x Ascocentrum)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4226/QĐ-UBND

ngày 27 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Đồng Nai)


Phần I
QUI TRÌNH KỸ THUẬT
Mokara là giống lan có nhiều trong họ Orchidaceae, được phát hiện đầu tiên và phân bố trên các vùng thuộc Châu Á nhiệt đới.
I. YÊU CẦU SINH THÁI

1. Nhiệt độ
Mokara thuộc nhóm lan ưa nóng. Nhiệt độ thích hợp ban ngày không dưới 21°C. Nhiệt độ ban đêm không dưới 18,5°C.
2. Ánh sáng
Mokara là loài cây ưa sáng. Ánh sáng yếu cường độ quang hợp giảm khi đó cây thiếu dinh dưỡng và không ra hoa. Vườn che nắng 50 - 60% ánh sáng tự nhiên cây sẽ phát triển tốt.

3. Độ thông thoáng
Những vùng thiếu thông thoáng dễ gia tăng bệnh cho lan. Còn trường hợp ở nơi quá thông thoáng như đồng trống gia tăng bốc hơi nước làm cho môi trường có độ ẩm thấp, cây thoát hơi nước mạnh làm cây kém phát triển do vậy cần phải che chắn.

II. GIỐNG

Tiêu chuẩn cây giống: có 03 - 04 rễ, rễ phát triển khỏe, lá xanh, không bị sâu bệnh, cây giống đạt kích thước 30 - 40 cm, phát hoa dài, mỗi năm ra hoa 03 - 04 đợt.
III. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC
1. Làm nhà lưới trồng lan
- Hướng giàn lan: Hướng của giàn lan rất quan trọng. Làm sao để lúc nào vườn cũng có ánh sáng và bóng râm.

Hiện nay có lưới nilon màu đen có tác dụng tản nhiệt và hạn chế ánh sáng được bán rộng rãi nên rất thuận tiện, giàn lan không cần phải theo hướng nữa mà tùy theo thế đất của mình làm giàn lan thế nào cũng được.

- Sườn giàn lan: Sườn giàn lan cần phải làm cho thật chắc chắn.
- Trụ đứng: Trụ phải được trồng bằng sắt hoặc bằng bê tông để đảm bảo lâu dài, có nhiều cây chằng ngang dọc để giữ vững. Cột trụ phải cao khoảng 3 - 3.5m.

- Giàn che nắng: Dùng để che ánh sáng trực tiếp. Thường làm bằng lưới nilon, chỉ cần căng cho thật phẳng vài sợi dây thép là lợp lưới được.

Tương tự làm giàn lan Dendrobium nhưng phải làm luống thay vì làm giàn treo và kệ.

2. Thời vụ

Vụ Đông xuân và vụ Thu đông là thích hợp để trồng cây.

3. Cách trồng
- Giá thể trồng: Lan Mokara có thể được trồng trên lưới, trồng trong luống có chứa vỏ lạc, trồng trong các chậu gốm, nhựa không có chất trồng hoặc có chất trồng là xơ dừa, vỏ lạc, than; hoặc được trồng bằng cách bó vào trụ xi măng đứng. Tuy nhiên giá thể để trồng bằng vỏ lạc, xơ dừa, than được dùng phổ biến.
Vỏ lạc nên chọn loại còn nguyên vỏ, vỏ dày. Vỏ lạc mua về đổ ra đất thành đống, hàng ngày tưới nước đủ ẩm để rửa sạch bụi đất, đồng thời làm mềm vỏ lạc. 
Trong xơ dừa có chất tanin là chất chát, vì vậy, trước khi dùng nên ngâm nước vôi nhiều ngày, sau đó vớt ra phơi khô, phun thuốc trừ bệnh để phòng chống bệnh.

- Đất trồng: Đất chọn trồng cao ráo, thoáng mát và có tỷ lệ cát cao.

- Luống trồng: 
+ Rộng từ 0,8 - 1,2 m để trồng từ 02 - 04 hàng, luống được xây xung quanh bằng gạch ống, khoảng 03 hàng tính từ mặt đất lên. Bên hông luống nên làm lỗ thoát nước bằng cách để lỗ hổng không xây gạch. Rải chất trồng bằng xơ dừa, sau đó đến lớp than và trên cùng là lớp vỏ lạc khô với độ dày khoảng 10 - 15 cm ban đầu, sau thời gian vỏ lạc xẹp xuống có thể bổ sung thêm vỏ lạc để tạo lớp nền cho rễ lan bám xuống.

+ Chiều cao luống: tính từ mặt đất lên khoảng 0,3m.
+ Đầu luống nên đóng cọc bằng ống nhựa cấp nước để cột chặt các nứa theo 02 - 03 hàng dọc theo luống. Các cây lan giống được trồng dọc theo luống và được cột chặt vào các cây nứa đã được đặt sẵn theo luống. 

- Trồng cây: Trước khi đem trồng phải đem xử lý và phòng chống nấm bệnh cho cây trước khi xuống giống. Dùng dây nylon bó từ 05 - 10 cây và ngâm vào nước có pha thuốc trừ nấm theo hướng dẫn ghi trên bao bì, nhúng vào cho ướt đều và vớt ra treo ngược cho ráo nước, cứ treo như thế cho đến khi đem xuống giống.

- Cách trồng: Các cây lan Mokara được buột đứng vào các nẹp đã chôn xuống vỏ lạc sao cho gốc lan không chạm vào vỏ lạc. 

- Mật độ: Luống cách luống: 0,6 m, cây cách cây 0,3 m. Tương ứng 55.555 cây/ha.

4. Chăm sóc

a) Bón phân

* Giai đoạn lan phục hồi và ra rễ non
Khi cây lan Mokara còn nhỏ dùng loại phân bón lá có tỷ lệ đạm cao để giúp cây ra chồi mới, ra lá, ra rễ nhiều, cây tăng trưởng nhanh. Một số loại phân thường dung gồm:
- Terra sorb - 4 dùng 2 ml/lít nước.
- NPK 30-10-10 hoặc NPK 30-15-10 dùng 1 g/lít.

- Vitamin B1 dùng 1ml/lít.

Cách phun: 1 lít dung dịch phun cho 40 cây lan, phun định kỳ 05 ngày/lần.
* Giai đoạn sinh trưởng
Một số loại phân thường dùng:
- Phân cá Fish Emulsion 1ml/lít nước.
- NPK 20-20-20 (1 - 1.5 gam/lít).
- Vitamin B1 dùng 1ml/lít.
- NPK 30-15-10 dùng 1 g - 1.5/lít Phun định kỳ 05 ngày/lần.
- Phân Dynamic rải gốc 10g/gốc. Định kỳ rải gốc 01 - 1,5 tháng/lần. Rải phân khi rễ Mokara xuống nhiều và chạm với vỏ lạc.

Cách phun: 1 lít dung dịch phun cho 30 - 40 cây lan.
* Giai đoạn ra hoa

Một số loại phân thường dùng:
+  Phân cá Fish Emulsion 1 ml/lít nước.
+ NPK 20-20-20 (1-1.5 gam/lít).
+ Vitamin B1 dùng 1ml/lít.

+ Phân Dynamic rải gốc 10 g/gốc. Định kỳ rải gốc 01 - 1,5 tháng/lần.

+ Rong biển 10 g/30 ml.
Cách phun: 1 lít dung dịch phun cho 30 - 40 cây lan.
b) Tưới nước 

- Nước tưới cho lan nhất thiết phải sạch, không nhiễm phèn, mặn. Độ pH thích hợp từ 6,5 - 7,0. Có thể sử dụng nhiều nguồn nước như nước mưa, nước máy, nước giếng… nhưng phải đạt yêu cầu về độ pH như trên.

- Về chế độ tưới hàng ngày nhất là vào mùa nắng nên đảm bảo tưới hai lần mỗi ngày vào buổi sáng và buổi chiều mát. Đối với những ngày có sương hoặc hơi lạnh có thể tưới sớm để rửa lá trước khi mặt trời mọc.

c) Làm cỏ: Lan được trồng trên nên xơ dừa, vỏ đậu và than củi nên cỏ dại cũng không nhiều. Tuy nhiên thường xuyên theo dõi và làm cỏ cho lan.

IV. PHÒNG CHỐNG SÂU BỆNH HẠI CHÍNH
Ưu tiên áp dụng phòng chống tổng hợp sâu bệnh hại:

- Giàn lan phải được bố trí thông thoáng, mật độ trồng hợp lý, giá thể thoát nước.
- Thu gom tất cả các lá bị bệnh đem tiêu hủy để hạn chế lây lan.
- Áp dụng tốt biện pháp sử dụng giống và canh tác đã nêu ở các phần trên.

- Khi sử dụng thuốc BVTV phải tuân thủ nguyên tắc “4 đúng”, ưu tiên thuốc có nguồn gốc sinh học để quản lý sâu bệnh hại.

1. Bệnh hại chính
a) Bệnh đốm lá (Cercospora sp.)
* Triệu chứng
Ban đầu của bệnh đốm lá là những đốm màu xanh nhạt xuất hiện trên lá lan, sau đó những đốm này mới ngả sang màu vàng, đồng thời mặt dưới lá xuất hiện những mảng đen có nhiều chấm nhỏ li ti. Bệnh phát triển nặng, lá lan sẽ có 03 - 04 đốm vàng lớn, đường kính 1 - 3 cm, khoảng 10 - 15 ngày sau thì xuất hiện nhiều đốm nâu đen đầy lá.

Lúc bắt đầu phát sinh, xuất hiện các chấm màu vàng ở trên và mặt dưới của lá, sau đó chấm lan rộng ra. Nếu gặp độ ẩm cao, mưa nhiều các bào tử sẽ bám dưới lá làm cho chúng có màu nâu hay đen.

* Điều kiện phát sinh phát triển

Bệnh thường phát sinh ở những vườn lan có độ ẩm cao và phát triển vào mùa mưa. Đặc biệt đối với những vườn thiếu dinh dưỡng và chăm sóc kém bệnh gây hại nặng, lá vàng và dễ rụng.

* Biện pháp phòng chống 

- Dọn vệ sinh vườn, thu gom toàn bộ tàn dư thực vật và đem ra xa để chôn hoặc đốt. 

- Phun thuốc phòng bệnh khi mới ra cây (cây còn nhỏ, chưa xuất hiện triệu chứng bệnh). 

- Đối với cây bệnh nhẹ: cắt tỉa phần vết bệnh trên lá sau đó bôi thuốc trị nấm.

- Khi phun thuốc trị bệnh phải phun đều hai mặt lá và ngay sau đó (khoảng 01 giờ đồng hồ) phải bổ sung phân bón lá hoặc phân vi lượng.

- Có thể sử dụng thuốc BVTV có hoạt chất mancozeb, metalaxyl phun lên vết bệnh nhằm ngăn chặn bệnh.
b) Bệnh thối nhũn (Erwinia sp.)
* Triệu chứng

Vi khuẩn xâm nhập vào cây qua những vết thương tạo nên vết thối ướt với mùi hôi khó chịu. Ban đầu vết thối nhỏ có màu vàng nâu, bệnh nặng vết thối lan nhanh trong lá và gây rụng lá. Thời tiết khí hậu nóng và ẩm giúp bệnh phát triển mạnh. Vi khuẩn dựa vào nước mưa và nước tưới văng ra để di chuyển từ cây này sang cây khác. 

* Điều kiện phát sinh và phát triển

Bệnh do vi khuẩn Erwinia sp. thường xảy ra trong những ngày mưa dầm, giá thể thoát nước kém hoặc lên liếp thấp (đối với lan trồng dưới đất). Vi khuẩn phát triển thuận lợi trong phạm vi nhiệt độ khá rộng, nhiệt độ thích hợp nhất là 27 - 32oC, nhiệt độ tới hạn chết là 50oC. Thời tiết ẩm độ cao, nhiệt độ cao rất thích hợp cho sự phát triển của bệnh, vi khuẩn có thể bị chết trong điều kiện khô và dưới ánh nắng trực tiếp. 

Vi khuẩn xâm nhập qua vết thương do cơ giới (vết thương do cắt tỉa, thu hoạch, tưới phun áp lực cao), gió mưa, côn trùng (nhện đỏ, bọ trĩ…) và con người.

* Biện pháp phòng chống
- Giàn lan phải được bố trí thông thoáng, mật độ trồng hợp lý.

- Gíá thể phải thoát nước tốt, phòng trừ rong rêu bám trên bề mặt giá thể. Đối với giá thể xơ dừa nên hạn chế lượng nước tưới khi trời mưa.

- Cách ly những cây bệnh. Tưới ít nước cho cây trong suốt thời kỳ bệnh bộc phát và nên tưới vào lúc sáng sớm để mau khô.

- Cắt bỏ những lá bệnh nặng để tránh lây lan.

- Phòng trừ tốt những côn trùng xuất hiện trong vườn lan.

- Tránh gây thương tích cho cây trong suốt mùa mưa.

- Giảm lượng phân đạm, gia tăng lượng kali.

- Vào những tháng mưa nhiều nên định kỳ 10 ngày 1 lần, hoặc khi thấy cây bị bệnh nhẹ phun các thuốc có hoạt chất như: Copper Hydroxide, Kasugamycin, Oxolinic acid…

c) Bệnh khô đầu lá (Colletotrichum sp.)
* Triệu chứng

Nấm tấn công ở chóp lá và làm cho lá bị khô từ trên xuống, có khi xuống tới 2/3 chiều dài lá. Khi bệnh nặng làm lá khô, dễ bị rách.

* Điều kiện phát sinh và phát triển bệnh 
Bệnh thường phát sinh trong điều kiện trời nóng, có mưa nắng thất thường, độ thông thoáng của giàn lan kém, tưới nước quá nhiều tạo cho chậu lan luôn ẩm ướt... thường làm cho bệnh gây hại nhiều hơn
* Biện pháp phòng chống
-  Nấm tồn tại trên các tàn dư thực vật nên cần thu gom tất cả các lá bị bệnh đem tiêu hủy để hạn chế lây lan.
- Không nên trồng lan quá dày, làm cỏ tạo cho vườn lan thông thoáng.
- Nên chọn giá thể trồng thoát nước tốt. Không tưới nước quá đẫm vào chiều mát khi có bệnh xuất hiện.

- Tăng cường Kali, Canxi và vi lượng nhất là vào các tháng mưa nhiều.
- Vào mùa mưa nên định kỳ phun các thuốc có hoạt chất Hexaconazole, Mancozeb... để phòng ngừa bệnh, mỗi tuần 02 lần với nồng độ khuyến cáo. Vào mùa nắng, phun ngừa bệnh mỗi tuần 01 lần. 

- Thường xuyên thay đổi các nhóm thuốc để tránh bệnh kháng thuốc.
2. Sâu hại
a) Muỗi hại bông (Contarinia maculipennis)
* Nhận dạng  
Trưởng thành rất nhỏ, có chiều dài khoảng 2 mm, bộ cánh dài gấp đôi thân. Thời gian sống của con trưởng thành được 04 ngày. 

Muỗi cái đẻ trứng vào đầu các nụ hoa, trứng có màu trắng kem có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, trứng nở trong vòng 01 ngày.
Ấu trùng mới nở có màu trắng khi lớn hơn có màu vàng, ấu trùng sống trong nụ hoa từ 05 - 07 ngày. 
Ấu trùng sau khi rời khỏi nụ hoa thì chui sâu vào trong đất hóa nhộng trong, thời gian ở trong đất từ 14 - 21 ngày. Giai đoạn cuối, nhộng chuyển từ màu vàng sang màu nâu và chui lên gần mặt đất thành muỗi trưởng thành.

Vòng đời của muỗi hại bông từ 21 - 32 ngày tùy theo nhiệt độ và điều kiện môi trường.

* Đặc điểm sinh học 

Ấu trùng sau khi nở chui sâu vào trong nụ hoa, chúng ăn các mô của nụ hoa gây nên hiện tượng biến dạng, mất màu trên nụ và cánh hoa, khi gây hại trên nụ còn non chúng làm rụng luôn cả nụ hoa. Nụ và cánh hoa sau khi bị hư thường gãy gục xuống hoặc mọc các lớp mốc xám, dễ lầm tưởng hoa đang bị bệnh mốc xám.
Ấu trùng có thể búng xa vài cm trong không khí, đây chính là đặc điểm để phân biệt chúng với ấu trùng của các loài khác. Tập quán búng xa vài cm giúp chúng rời khỏi nụ hoa chui sâu vào trong đất.

Trưởng thành thường xuất hiện vào buổi chiều tối.
* Biện pháp phòng chống
- Vệ sinh vườn sạch sẽ, làm sạch cỏ dại xung quanh vườn và dưới giàn lan nhằm hạn chế nơi trú ngụ của muỗi trưởng thành.

- Ngắt bỏ tất cả các nụ hoa bị nhiễm muỗi cho vào túi nylon làm giảm nhanh mật độ ấu trùng trong vườn. 

- Có thể sử dụng bẫy dính màu vàng để thu hút bắt thành trùng (dùng 01 miếng nhựa màu vàng chanh, kích thước 15 x 20 cm, đun nóng keo dính chuột sau đó quét lên rồi treo trong vườn với số lượng 20 - 30 miếng/1.000 m2)

- Rải thuốc hạt xuống phần đất bên dưới giàn lan, hoặc định kỳ 01 tuần 01 lần: Sử dụng thuốc BVTV có hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl… khi rải thuốc tưới nước cho thuốc thấm đều xuống đất, động tác này để diệt nhộng trong đất. 
b) Ốc sên (Achatina sp.)

* Triệu chứng

Ốc sên ăn thực vật mà món khoái khẩu của chúng là các đọt lá non, rễ non chúng thường chui trốn trong rễ cây phong lan đợi chiều tối bò ra ăn lá và các giả hành làm cho cây bị hư lá và tạo vết thương nên bệnh dễ xâm nhập gây bệnh cho cây trồng.

* Điều kiện phát sinh phát triển của ốc sên

Trong môi trường tự nhiên vào mùa khô, chúng có thể ngủ trong nhiều tháng, nhưng chỉ cần một trận mưa rào đầu mùa, chúng bừng tỉnh và hoạt động bình thường. Ốc sên cảm nhận bằng mùi, có 02 mắt ở 2 đỉnh râu. Ốc sên là một loại động vật thân mềm (nhuyễn thể), vỏ to, dày. Đầu có 02 xúc tu (râu), toàn thân liền trong vỏ bao bọc bởi một lớp nhày. Ốc sên ưa thích sống nơi gốc cây ẩm ướt ban ngày thì nằm im trong đáy chậu hay lỗ hang nào đó. Đợi chiều mát trời vừa tắt nắng cũng là lúc ốc sên bắt đầu bò ra tìm thức ăn.

* Biện pháp phòng chống
Do lan Mokara trồng trong luống trên mặt đất, giá thể là vỏ đậu, than, ẩm độ cao nên rất thuận lợi cho ốc sên phát triển nên cần chú ý diệt ốc định kỳ bằng các loại thuốc rải dạng hạt có hoạt chất metaldehyde mỗi tháng 01 lần.
c) Nhện đỏ (Tetranychus sp.)
* Triệu chứng 

Loài nhện đỏ có cơ thể rất nhỏ, nếu không thật chú ý thì mắt thường rất khó phát hiện. Nhện đỏ có hình bầu dục, có 8 chân, màu sắc cơ thể thay đổi tùy theo độ tuổi của chúng. Khi mới nở có màu xanh vàng lợt, lớn lên chúng chuyển sang màu hồng và lúc trưởng thành có màu đỏ đậm.
Nhện trưởng thành và nhện non đều tập trung ở mặt dưới của những lá đã chuyển sang giai đoạn bánh tẻ trở đi để cạp và hút dịch của lá, tạo ra những vết chấm có màu trắng nhỏ li ti giống như bụi cám. Số vết cạp càng tăng lên thì lá càng bị hại nặng hơn và chuyển dần sang màu nâu đen rồi khô héo dần, rồi rụng lá, làm cho cây lan còi cọc, mất sức rất nhiều.

* Điều kiện gây hại của nhện đỏ

Loài nhện này gây hại chủ yếu cho lan trong mùa khô, còn trong mùa mưa tác hại của chúng thường không nhiều.

* Biện pháp phòng chống
- Không để vườn bị khô. Giữ cho vườn đủ ẩm và tưới nước bằng vòi, xịt từ dưới lá lên sẽ rửa trôi và hạn chế đáng kể nhện đỏ.

- Không trồng lan gần những cây ký chủ của nhện đỏ (mai, sứ...).

- Muốn diệt trừ nhện đỏ, ta cần phải sử dụng các loại thuốc đặc trị nhện đỏ và thay đổi thuốc liên tục thì mới hiệu quả có thể sử dụng: Profenofos, Diafenthiuron, Karanjin, dầu khoáng,…

- Khi xịt nên đặt ngửa vòi xịt để thuốc bám dính với mặt dưới của lá, xịt kỹ cả trong các khe kẽ của cây lan , có như vậy thuốc mới tiếp xúc được nhiều hơn với con nhện và hiệu quả của thuốc mới cao.

- Không nên xịt định kỳ vài ngày một lần, mà phải kiểm tra theo dõi thường xuyên, khi nào thấy có nhiều nhện mới xịt, làm như thế để đỡ tốn tiền mua thuốc, giảm bớt độc hại do hơi thuốc mà còn không làm tăng tính kháng thuốc đối với nhện.
IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN
 Để lan Mokara cắt cành đạt chất lượng tốt, ngoài kỹ thuật chăm sóc trong quá trình trồng thì việc đảm bảo kỹ thuật bảo quản sau thu hoạch là điều không thể thiếu.
Thu hoạch và xử lý hoa sau thu hoạch là một chuỗi các biện pháp bảo quản nhằm giảm sự hao hụt sau thu hoạch, kéo dài thời gian cắm bình và nâng cao được chất lượng của hoa. 
Đối với Mokara cắt cành, thường có đời sống khá dài sau thu hoạch nhưng vẫn cần phải xử lý tốt vì:

- Hoa thường được cắt khi vẫn còn nhiều nụ chưa nở

 Hoa sau khi cắt sẽ bị thiếu nguồn cung cấp của nước và dinh dưỡng để tiếp tục phát triển. Sự phát sinh nấm khuẩn cũng như ethylene trong thời gian lưu giữ gây hiện tượng thối gốc, nghẽn mạch và hoa mau chóng tàn úa, các nụ không nở hết,...

- Khi cành hoa còn khoảng 02 búp nữa mới nở (trường hợp cành có khoảng 07 - 09 bông) thì ta tiến hành cắt cành.

- Cắt xong cả luống bông đó thì ngâm vào chậu nước đã chuẩn bị trước nhằm bảo quản để cành hoa không héo tàn.

- Khi vận chuyển đi xa (trên 3 giờ) cần dùng mốp để giữ nước cho cành hoa bằng cách: Khoảng 10 cành được buộc 01 miếng mốp thấm nước sẵn bó ở phía gốc của cành.

- Xếp các bó bông đã bó sẵn vào trong thùng giấy đã có lót trước miếng nhựa phin (thùng giấy được đục các lỗ trống xung quanh thùng), sau đó dùng băng keo dán lại. Lưu ý là không nén chặt các bó bông với nhau.

Phần II

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT LAN MOKARA
Quy mô: 1 ha.

1. Định mức về vật tư nông nghiệp
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Cây giống 
	Cây
	55.555
	

	2
	Phân NPK (30-10-10, 20-20-20, 30-15-10)/năm
	Kg
	197
	05 - 07 ngày phun 01 lần

	3
	Vitamin/năm
	Kg (lít)
	70
	

	4
	Thuốc BVTV/năm
	Kg
	18
	


2. Định mức công lao động
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Công phun phân bón
	Công
	40

	2
	Công làm luống
	Công
	50

	3
	Công phun thuốc BVTV
	Công
	30

	4
	Công chăm sóc, thu hoạch
	Công
	60


3. Định mức tưới phun mưa
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Ống cấp 1: Ø60 mm
	m
	300

	2
	Ống cấp 2: Ø27 mm
	m
	1.700

	3
	Ống cấp 3: Ø21 mm
	m
	384

	4
	Béc phun
	Cái
	256

	5
	T Ø60→ Ø27
	Cái
	34

	6
	Khóa 60 mm
	Cái
	6

	7
	Bít Ø60 mm
	Cái
	4

	8
	T Ø60 mm
	Cái
	6

	9
	T Ø27 mm
	Cái
	0

	10
	Khóa Ø27 mm
	Cái
	34

	11
	Bít Ø27 mm
	Cái
	34

	12
	Keo dán
	Kg
	1,5

	13
	Bít Ø21 mm
	
	256

	14
	Máy bơm
	Cái
	1

	15
	Bồn ngâm phân
	Cái
	1

	16
	Bồn hòa phân
	Cái
	1

	17
	Bộ hút phân
	Cái
	1


